
Biểu số: 004.H/BCC-NLTS

Ngày nhận báo cáo: 31/01/2020

6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Ha      681.029       258.331        422.699      1.154        679.875 

0111                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 01110091 Ha      626.198       238.429        387.769      1.154        625.044 

Diện tích thu hoạch 01110092 Ha      626.123       238.355        387.769      1.154        624.969 

Năng suất thu hoạch 01110094 Tạ/ha          62,60         111,66          115,93      65,34            62,59 

Sản lượng 0111009 Tấn   3.919.253    1.678.289     2.240.964      7.540     3.911.712 

Chia ra:                 -                   -   

Diện tích gieo trồng 11100951 Ha      626.198       238.429        387.769      1.154        625.044 

Diện tích thu hoạch 11100952 Ha      626.123       238.355        387.769      1.154        624.969 

Năng suất thu hoạch 11100954 Tạ/ha          62,60           70,41            57,79      65,34            62,59 

Sản lượng 01110095 Tấn   3.919.253    1.678.289     2.240.964      7.540     3.911.712 

Diện tích gieo trồng 11100961 Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 11100962 Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch 11100964 Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 01110096 Tấn                -                   -                   -                   -   

0112 Ha          5.992           2.112            3.881            5.992 

Diện tích gieo trồng 01120191 Ha          5.992           2.112            3.881            5.992 

Diện tích thu hoạch 01120192 Ha          5.992           2.112            3.881            5.992 

Năng suất thu hoạch 01120194 Tạ/ha          73,57           80,74            69,67            73,57 

Sản lượng 0112019 Tấn        44.088         17.048          27.039          44.088 

BÁO CÁO CHÍNH THỨC

DIỆN  TÍCH, NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG

CÂY HẰNG NĂM CẢ NĂM

Năm 2019

Ban hành theo Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

- Đơn vị báo cáo: 

Cục Thống kê An Giang

- Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thống kê

Chia ra

I. Lúa 

II. Ngô và cây lương thực có hạt khác 

1. Ngô (bắp)

a. Lúa ruộng

b. Lúa nương

 Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

TỔNG DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG 
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6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

Diện tích gieo trồng 11201911 Ha          3.628           1.252            2.376            3.628 

Diện tích thu hoạch 11201921 Ha          3.628           1.252            2.376            3.628 

Năng suất thu hoạch 11201941 Tạ/ha          58,21           62,23            56,09            58,21 

Sản lượng 01120191 Tấn        21.118           7.789          13.328          21.118 

Diện tích gieo trồng 11201912 Ha          2.364              860            1.504            2.364 

Diện tích thu hoạch 11201922 Ha          2.365              860            1.505            2.365 

Năng suất thu hoạch 11201942 Tạ/ha          97,14         107,67            91,12            97,14 

Sản lượng 01120192 Tấn        22.970           9.259          13.711          22.970 

Diện tích gieo trồng 01120911 Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 01120912 Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch 01120914 Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 0112091 Tấn                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 01120921 Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 01120922 Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch 01120924 Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 0112092 Tấn                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 01120991 Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 01120992 Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch 01120994 Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 0112099 Tấn                -                   -                   -                   -   

Trong đó:                 -                   -   

Diện tích gieo trồng Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch Ha                -                   -                   -                   -   

1.1. Bắp trắng

1.2. Bắp lai

Chia ra:

2. Mạch

……

3. Kê

4. Cây lương thực có hạt 

khác (lúa mì, cao 

lương…)
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6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

Năng suất thu hoạch Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng Tấn                -                   -                   -                   -   

0113 Ha          2.574           1.163            1.411            2.574 

Diện tích gieo trồng 01130101 Ha             176                85                 91               176 

Diện tích thu hoạch 01130102 Ha             176                85                 91               176 

Năng suất thu hoạch 01130104 Tạ/ha        177,06         191,62          163,46          177,06 

Sản lượng 0113010 Tấn          3.122           1.632            1.490            3.122 

Diện tích gieo trồng 01130201 Ha             849              507               343               849 

Diện tích thu hoạch 01130202 Ha             849              507               343               849 

Năng suất thu hoạch 01130204 Tạ/ha        234,66         232,53          237,82          234,66 

Sản lượng 0113020 Tấn        19.926         11.781            8.145          19.926 

Chia ra:                 -                   -   

Diện tích gieo trồng 11302051 Ha             364              278                 86               364 

Diện tích thu hoạch 11302052 Ha             364              278                 86               364 

Năng suất thu hoạch 11302054 Tạ/ha        211,03         226,10          162,52          211,03 

Sản lượng 01130205 Tấn          7.676           6.275            1.401            7.676 

Diện tích gieo trồng 11302061 Ha             485              229               256               485 

Diện tích thu hoạch 11302062 Ha             485              229               256               485 

Năng suất thu hoạch 11302064 Tạ/ha        252,37         240,32          263,15          252,37 

Sản lượng 01130206 Tấn        12.250           5.506            6.744          12.250 

4. Khoai sọ Diện tích gieo trồng 01130301 Ha             326              250                 77               326 

Diện tích thu hoạch 01130302 Ha             326              250                 77               326 

Năng suất thu hoạch 01130304 Tạ/ha        237,26         239,57          229,78          237,26 

Sản lượng 0113030 Tấn          7.744           5.977            1.767            7.744 

2. Sắn (mỳ)

2.1. Sắn/mỳ thường

2.2. Sắn/mỳ công nghiệp

III. Cây lấy củ có chất bột

1. Khoai lang

……

3



6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

Diện tích gieo trồng 01130401 Ha                 4                  4                   1                   4 

Diện tích thu hoạch 01130402 Ha                 4                  4                   1                   4 

Năng suất thu hoạch 01130404 Tạ/ha        140,90         146,64          110,00          140,90 

Sản lượng 0113040 Tấn               58                51                   7                 58 

Diện tích gieo trồng 01130501 Ha          1.080              299               781            1.080 

Diện tích thu hoạch 01130502 Ha          1.080              299               781            1.080 

Năng suất thu hoạch 01130504 Tạ/ha        283,54         299,65          277,38          283,54 

Sản lượng 0113050 Tấn        30.608           8.947          21.661          30.608 

Diện tích gieo trồng 01130601 Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 01130602 Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch 01130604 Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 0113060 Tấn                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 01130701 Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 01130702 Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch 01130704 Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 0113070 Tấn                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 01130801 Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 01130802 Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch 01130804 Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 0113080 Tấn                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 01130901 Ha             138                20               119               138 

Diện tích thu hoạch 01130902 Ha             138                20               119               138 

Năng suất thu hoạch 01130904 Tạ/ha        254,77         167,89          269,36          254,77 

Sản lượng 0113090 Tấn          3.526              334            3.192            3.526 

9. Sắn dây

5. Khoai mỡ

6. Khoai môn

7. Dong giềng

8. Khoai tây

10. Cây lấy củ có chất bột 

khác (Củ từ, củ đao/năng, 

hoàng tinh, củ lùn,…)
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6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

Trong đó:                 -                   -   

…… Diện tích gieo trồng Ha               35                 -                   35                 35 

Diện tích thu hoạch Ha               35                 -                   35                 35 

Năng suất thu hoạch Tạ/ha        250,13                 -            250,13          250,13 

Sản lượng Tấn             885                 -                 885               885 

0114               10                  4                   7                 10 

1. Mía Diện tích gieo trồng 01140001 Ha               10                  4                   7                 10 

Diện tích thu hoạch 01140002 Ha               10                  4                   7                 10 

Năng suất thu hoạch 01140004 Tạ/ha        389,29         384,84          391,63          389,29 

Sản lượng 0114000 Tấn             408              139               269               408 

Chia ra:                 -                   -   

Diện tích gieo trồng 11400051 Ha              2,3               1,0                1,3                2,3 

Diện tích thu hoạch 11400052 Ha              2,3               1,0                1,3                2,3 

Năng suất thu hoạch 11400054 Tạ/ha        397,39         400,00          395,38          397,39 

Sản lượng 01140005 Tấn               91                40                 51                 91 

Diện tích gieo trồng 11400061 Ha                 8                  3                   6                   8 

Diện tích thu hoạch 11400062 Ha                 8                  3                   6                   8 

Năng suất thu hoạch 11400064 Tạ/ha        387,01         379,03          390,75          387,01 

Sản lượng 01140006 Tấn             317                99               218               317 

0115 Ha                 3                  3                 -                     3 

Diện tích gieo trồng 01150101 Ha                 3                  3                 -                     3 

Diện tích thu hoạch 01150102 Ha                 3                  3                 -                     3 

Năng suất thu hoạch 01150104 Tạ/ha          30,00           30,00                 -              30,00 

Sản lượng 0115010 Tấn                 9                  9                 -                     9 

IV. Cây Mía

a. Mía đường

b. Mía ăn

V. Cây thuốc lá, thuốc lào

1. Thuốc lá

5



6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

Diện tích gieo trồng 01150201 Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 01150202 Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch 01150204 Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 0115020 Tấn                -                   -                   -                   -   

0116 Ha                 8                  4                   4                   8 

Diện tích gieo trồng 01160101 Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 01160102 Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch 01160104 Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 0116010 Tấn                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 01160201 Ha                 8                  4                   4                   8 

Diện tích thu hoạch 01160202 Ha                 8                  4                   4                   8 

Năng suất thu hoạch 01160204 Tạ/ha          96,75           68,50          125,00            96,75 

Sản lượng 0116020 Tấn               77                27                 50                 77 

Diện tích gieo trồng 01160301 Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 01160302 Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch 01160304 Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 0116030 Tấn                -                   -                   -                   -   

4. Lanh Diện tích gieo trồng 01160501 Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 01160502 Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch 01160504 Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 0116050 Tấn                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 01160901 Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 01160902 Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch 01160904 Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

5. Cây lấy sợi khác (gai, 

dứa sợi, …)

2. Thuốc lào

VI. Cây lấy sợi

1. Bông

2. Đay (bố)

3. Cói (lác)
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6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

Sản lượng 0116090 Tấn                -                   -                   -                   -   

Trong đó:                 -                   -   

…… Diện tích gieo trồng Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng Tấn                -                   -                   -                   -   

0117 Ha          1.705              912               794            1.705 

Diện tích gieo trồng 01170101 Ha               18                  5                 12                 18 

Diện tích thu hoạch 01170102 Ha               18                  5                 12                 18 

Năng suất thu hoạch 01170104 Tạ/ha          24,88           24,89            24,88            24,88 

Sản lượng 0117010 Tấn               44                13                 30                 44 

Diện tích gieo trồng 01170201 Ha          1.220              606               614            1.220 

Diện tích thu hoạch 01170202 Ha          1.220              606               614            1.220 

Năng suất thu hoạch 01170204 Tạ/ha          39,89           54,42            25,55            39,89 

Sản lượng 0117020 Tấn          4.866           3.297            1.569            4.866 

Diện tích gieo trồng 01170301 Ha             468              300               167               468 

Diện tích thu hoạch 01170302 Ha             468              300               167               468 

Năng suất thu hoạch 01170304 Tạ/ha          13,59           12,90            14,82            13,59 

Sản lượng 0117030 Tấn             635              387               248               635 

Diện tích gieo trồng 01170901 Ha                 0                 -                     0                   0 

Diện tích thu hoạch 01170902 Ha                 0                 -                     0                   0 

Năng suất thu hoạch 01170904 Tạ/ha          29,00                 -              29,00            29,00 

Sản lượng 0117090 Tấn                 0                 -                     0                   0 

Trong đó:                 -                   -   

5. Cây lấy sợi khác (gai, 

dứa sợi, …)

VII. Cây có hạt chứa dầu

1. Đậu tương (đậu nành)

2. Lạc (đậu phộng)

3. Vừng (mè)

4. Cây có hạt chứa dầu 

khác (hướng dương, thầu 

dầu, cải dầu,…)
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6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

…… Diện tích gieo trồng Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng Tấn                -                   -                   -                   -   

0118 Ha        35.851         12.291          23.560          35.851 

1. Rau các loại Diện tích gieo trồng 01181101 Ha        35.085         11.950          23.135          35.085 

Diện tích thu hoạch 01181201 Ha        35.085         11.950          23.135          35.085 

Năng suất thu hoạch 01181401 Tạ/ha        235,95         235,07          236,41          235,95 

Sản lượng 01181 Tấn      827.850       280.917        546.932        827.850 

Diện tích gieo trồng 011811101 Ha        12.272           4.290            7.982          12.272 

Diện tích thu hoạch 011811201 Ha        12.272           4.290            7.982          12.272 

Năng suất thu hoạch 011811401 Tạ/ha        232,29         232,19          232,35          232,29 

Sản lượng 011811 Tấn      285.069         99.603        185.466        285.069 

Diện tích gieo trồng 01181111 Ha             577              218               359               577 

Diện tích thu hoạch 01181112 Ha             577              218               359               577 

Năng suất thu hoạch 01181114 Tạ/ha        261,08         287,06          245,29          261,08 

Sản lượng 0118111 Tấn        15.058           6.260            8.798          15.058 

Diện tích gieo trồng 01181121 Ha          5.380           2.036            3.344            5.380 

Diện tích thu hoạch 01181122 Ha          5.380           2.036            3.344            5.380 

Năng suất thu hoạch 01181124 Tạ/ha        243,58         231,22          251,11          243,58 

Sản lượng 0118112 Tấn      131.050         47.079          83.971        131.050 

Trong đó:                 -                   -   

Diện tích gieo trồng 11811211 Ha          3.213           1.195            2.018            3.213 

Diện tích thu hoạch 11811221 Ha          3.213           1.195            2.018            3.213 

Cải các loại

VIII. Cây rau, đậu và các loại hoa

a. Rau lấy lá

Rau muống 

Cải xanh
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6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

Năng suất thu hoạch 11811241 Tạ/ha        225,40         224,91          225,68          225,40 

Sản lượng 01181121 Tấn        72.424         26.881          45.542          72.424 

Diện tích gieo trồng 11811212 Ha          1.336              606               730            1.336 

Diện tích thu hoạch 11811222 Ha          1.336              606               730            1.336 

Năng suất thu hoạch 11811242 Tạ/ha        221,22         225,72          217,48          221,22 

Sản lượng 01181122 Tấn        29.548         13.668          15.881          29.548 

Diện tích gieo trồng 11811213 Ha               72                20                 52                 72 

Diện tích thu hoạch 11811223 Ha               72                20                 52                 72 

Năng suất thu hoạch 11811243 Tạ/ha        222,62         213,72          225,95          222,62 

Sản lượng 01181123 Tấn          1.595              417            1.178            1.595 

Diện tích gieo trồng 1181124 Ha               36                  3                 33                 36 

Diện tích thu hoạch 1181124 Ha               36                  3                 33                 36 

Năng suất thu hoạch 11811244 Tạ/ha        228,44         220,91          229,19          228,44 

Sản lượng 01181124 Tấn             827                73               754               827 

Diện tích gieo trồng 11811215 Ha             178                67               111               178 

Diện tích thu hoạch 11811225 Ha             178                67               111               178 

Năng suất thu hoạch 11811245 Tạ/ha        213,10         214,03          212,53          213,10 

Sản lượng 01181125 Tấn          3.798           1.440            2.358            3.798 

Diện tích gieo trồng 01181131 Ha             725              218               506               725 

Diện tích thu hoạch 01181132 Ha             725              218               506               725 

Năng suất thu hoạch 01181134 Tạ/ha        223,27         221,33          224,10          223,27 

Sản lượng 0118113 Tấn        16.178           4.834          11.344          16.178 

Diện tích gieo trồng 01181141 Ha             286                62               223               286 

Diện tích thu hoạch 01181142 Ha             286                62               223               286 

Rau mùng tơi

Rau ngót

Cải trắng

Cải xoong

Cải thảo

Cải xanh

Cải cúc (tần ô)
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6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

Năng suất thu hoạch 01181144 Tạ/ha        213,70         208,25          215,22          213,70 

Sản lượng 0118114 Tấn          6.108           1.301            4.807            6.108 

Diện tích gieo trồng 01181151 Ha             370              177               193               370 

Diện tích thu hoạch 01181152 Ha             370              177               193               370 

Năng suất thu hoạch 01181154 Tạ/ha        299,61         311,79          288,47          299,61 

Sản lượng 0118115 Tấn        11.092           5.516            5.576          11.092 

Diện tích gieo trồng 01181171 Ha             162                41               122               162 

Diện tích thu hoạch 01181172 Ha             162                41               122               162 

Năng suất thu hoạch 01181174 Tạ/ha        219,39         200,58          225,66          219,39 

Sản lượng 0118117 Tấn          3.562              814            2.749            3.562 

Diện tích gieo trồng 01181181 Ha                 3                  3                 -                     3 

Diện tích thu hoạch 01181182 Ha                 3                  3                 -                     3 

Năng suất thu hoạch 01181184 Tạ/ha        180,00         180,00                 -            180,00 

Sản lượng 0118118 Tấn               45                45                 -                   45 

Diện tích gieo trồng 01181191 Ha          4.770           1.535            3.235            4.770 

Diện tích thu hoạch 01181192 Ha          4.770           1.535            3.235            4.770 

Năng suất thu hoạch 01181194 Tạ/ha        213,81         219,95          210,89          213,81 

Sản lượng 0118119 Tấn      101.977         33.754          68.223        101.977 

Trong đó:                 -                   -   

Diện tích gieo trồng 11811911 Ha             975              283               692               975 

Diện tích thu hoạch 11811921 Ha             975              283               692               975 

Năng suất thu hoạch 11811941 Tạ/ha        200,07         192,47          203,18          200,07 

Sản lượng 01181191 Tấn        19.511           5.447          14.064          19.511 

Diện tích gieo trồng 011812101 Ha          2.750              865            1.885            2.750 

Rau lấy lá khác (xà lách, 

rau diếp, rau đay, rau 

khoai lang, ngọn susu, 

ngọn bí,….)

Rau xà lách

b. Dưa lấy quả

Rau ngót

Bắp cải

Rau dền

Súp lơ/bông cải
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6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

Diện tích thu hoạch 011812201 Ha          2.750              865            1.885            2.750 

Năng suất thu hoạch 011812401 Tạ/ha        250,09         282,44          235,25          250,09 

Sản lượng 011812 Tấn        68.769         24.428          44.341          68.769 

Dưa hấu Diện tích gieo trồng 01181211 Ha          2.710              853            1.857            2.710 

Diện tích thu hoạch 01181212 Ha          2.710              853            1.857            2.710 

Năng suất thu hoạch 01181214 Tạ/ha        250,75         283,44          235,74          250,75 

Sản lượng 0118121 Tấn        67.959         24.173          43.787          67.959 

Diện tích gieo trồng 01181221 Ha                 1                 -                     1                   1 

Diện tích thu hoạch 01181222 Ha                 1                 -                     1                   1 

Năng suất thu hoạch 01181224 Tạ/ha        156,00                 -            156,00          156,00 

Sản lượng 0118122 Tấn                 8                 -                     8                   8 

Diện tích gieo trồng 01181231 Ha            0,10                 -                0,10              0,10 

Diện tích thu hoạch 01181232 Ha            0,10                 -                0,10              0,10 

Năng suất thu hoạch 01181234 Tạ/ha        160,00                 -            160,00          160,00 

Sản lượng 0118123 Tấn                 2                 -                     2                   2 

Diện tích gieo trồng 01181291 Ha               39                12                 27                 39 

Diện tích thu hoạch 01181292 Ha               39                12                 27                 39 

Năng suất thu hoạch 01181294 Tạ/ha        205,85         211,88          203,14          205,85 

Sản lượng 0118129 Tấn             800              255               545               800 

Trong đó:                 -                   -   

Diện tích gieo trồng 11812911 Ha              4,1               0,4                3,8                4,1 

Diện tích thu hoạch 11812921 Ha              4,1               0,4                3,8                4,1 

Năng suất thu hoạch 11812941 Tạ/ha        209,86         190,00          211,70          209,86 

Sản lượng 01181291 Tấn               86                  7                 80                 86 

Dưa khác (dưa bở, dưa 

lưới,…)

Dưa lưới

b. Dưa lấy quả

Dưa lê

Dưa vàng
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6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

Diện tích gieo trồng 011813101 Ha          1.223              291               932            1.223 

Diện tích thu hoạch 011813201 Ha          1.223              291               932            1.223 

Năng suất thu hoạch 011813401 Tạ/ha        296,00         286,70          298,90          296,00 

Sản lượng 011813 Tấn        36.201           8.355          27.847          36.201 

Diện tích gieo trồng 01181311 Ha             356              130               226               356 

Diện tích thu hoạch 01181312 Ha             356              130               226               356 

Năng suất thu hoạch 01181314 Tạ/ha        282,83         291,98          277,58          282,83 

Sản lượng 0118131 Tấn        10.077           3.794            6.282          10.077 

Diện tích gieo trồng 01181321 Ha             241                70               172               241 

Diện tích thu hoạch 01181322 Ha             241                70               172               241 

Năng suất thu hoạch 01181324 Tạ/ha        319,82         312,07          322,97          319,82 

Sản lượng 0118132 Tấn          7.720           2.177            5.543            7.720 

Diện tích gieo trồng 01181341 Ha              0,1               0,1                 -                  0,1 

Diện tích thu hoạch 01181342 Ha              0,1               0,1                 -                  0,1 

Năng suất thu hoạch 01181344 Tạ/ha          95,20           95,20                 -              95,20 

Sản lượng 0118134 Tấn                 1                  1                 -                     1 

Diện tích gieo trồng 01181391 Ha             625                92               534               625 

Diện tích thu hoạch 01181392 Ha             625                92               534               625 

Năng suất thu hoạch 01181394 Tạ/ha        294,33         260,11          300,20          294,33 

Sản lượng 0118139 Tấn        18.403           2.382          16.021          18.403 

Trong đó:                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 11813911 Ha               55                  1                 54                 55 

Diện tích thu hoạch 11813921 Ha               55                  1                 54                 55 

Năng suất thu hoạch 11813941 Tạ/ha        164,71         188,39          164,30          164,71 

Đậu rồng

c. Rau họ đậu

Đậu đũa

Đậu co-ve

Đậu hà lan

Đậu khác (đậu rồng, đậu 

ván,…)
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6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

Sản lượng 01181391 Tấn             910                18               892               910 

Diện tích gieo trồng 011814101 Ha        14.303           4.942            9.361          14.303 

Diện tích thu hoạch 011814201 Ha        14.303           4.942            9.361          14.303 

Năng suất thu hoạch 011814401 Tạ/ha        219,55         206,26          226,56          219,55 

Sản lượng 011814 Tấn      314.025       101.935        212.090        314.025 

Diện tích gieo trồng 01181411 Ha          2.544              823            1.722            2.544 

Diện tích thu hoạch 01181412 Ha          2.544              823            1.722            2.544 

Năng suất thu hoạch 01181414 Tạ/ha        311,64         283,92          324,89          311,64 

Sản lượng 0118141 Tấn        79.284         23.355          55.929          79.284 

Diện tích gieo trồng 01181421 Ha               68                25                 43                 68 

Diện tích thu hoạch 01181422 Ha               68                25                 43                 68 

Năng suất thu hoạch 01181424 Tạ/ha        262,57         269,75          258,45          262,57 

Sản lượng 0118142 Tấn          1.780              666            1.114            1.780 

Diện tích gieo trồng 01181431 Ha             288              145               143               288 

Diện tích thu hoạch 01181432 Ha             288              145               143               288 

Năng suất thu hoạch 01181434 Tạ/ha        224,07         208,60          239,80          224,07 

Sản lượng 0118143 Tấn          6.455           3.030            3.426            6.455 

Diện tích gieo trồng 011814451 Ha             456              190               266               456 

Diện tích thu hoạch 011814452 Ha             456              190               266               456 

Năng suất thu hoạch 011814454 Tạ/ha        278,07         249,43          298,52          278,07 

Sản lượng 01181445 Tấn        12.678           4.737            7.941          12.678 

Diện tích gieo trồng 011814461 Ha             510              199               311               510 

Diện tích thu hoạch 011814462 Ha             510              199               311               510 

Năng suất thu hoạch 011814464 Tạ/ha        296,79         261,20          319,57          296,79 

Bầu

Đậu rồng

d. Rau lấy quả 

Dưa chuột/ dưa leo

Cà chua

Bí đỏ (Bí ngô)

Bí xanh
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6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

Sản lượng 01181446 Tấn        15.127           5.198            9.929          15.127 

Mướp Diện tích gieo trồng 011814471 Ha             392              111               281               392 

Diện tích thu hoạch 011814472 Ha             392              111               281               392 

Năng suất thu hoạch 011814474 Tạ/ha        273,47         216,99          295,81          273,47 

Sản lượng 01181447 Tấn        10.728           2.413            8.315          10.728 

Diện tích gieo trồng 01181451 Ha                 6                  6                 -                     6 

Diện tích thu hoạch 01181452 Ha                 6                  6                 -                     6 

Năng suất thu hoạch 01181454 Tạ/ha          70,80           70,80                 -              70,80 

Sản lượng 0118145 Tấn               42                42                 -                   42 

Diện tích gieo trồng 01181461 Ha               32                17                 15                 32 

Diện tích thu hoạch 01181462 Ha               32                17                 15                 32 

Năng suất thu hoạch 01181464 Tạ/ha        193,89         240,00          143,93          193,89 

Sản lượng 0118146 Tấn             615              396               219               615 

Diện tích gieo trồng 01181471 Ha             303              142               161               303 

Diện tích thu hoạch 01181472 Ha             303              142               161               303 

Năng suất thu hoạch 01181474 Tạ/ha        244,15         264,84          225,80          244,15 

Sản lượng 0118147 Tấn          7.396           3.772            3.624            7.396 

Diện tích gieo trồng 01181481 Ha             976              359               617               976 

Diện tích thu hoạch 01181482 Ha             976              359               617               976 

Năng suất thu hoạch 01181484 Tạ/ha        286,68         257,63          303,58          286,68 

Sản lượng 0118148 Tấn        27.985           9.250          18.735          27.985 

Diện tích gieo trồng 01181491 Ha          8.729           2.926            5.803            8.729 

Diện tích thu hoạch 01181492 Ha          8.729           2.926            5.803            8.729 

Năng suất thu hoạch 01181494 Tạ/ha        174,10         167,85          177,25          174,10 

Rau lấy quả khác (ngô 

bao tử, dưa gang, dưa 

mèo, lặc lè,...)

Bầu

Quả su su

Ớt trái ngọt

Cà tím, cà pháo

Mướp đắng/khổ qua
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6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

Sản lượng 0118149 Tấn      151.962         49.105        102.857        151.962 

Trong đó:                 -                   -   

Diện tích gieo trồng 11814911 Ha          7.866           2.585            5.281            7.866 

Diện tích thu hoạch 11814921 Ha          7.866           2.585            5.281            7.866 

Năng suất thu hoạch 11814941 Tạ/ha        128,55         132,83          126,46          128,55 

Sản lượng 01181491 Tấn      101.121         34.339          66.782        101.121 

Diện tích gieo trồng 11814912 Ha             149                47               101               149 

Diện tích thu hoạch 11814922 Ha             149                47               101               149 

Năng suất thu hoạch 11814942 Tạ/ha        117,83         130,60          111,88          117,83 

Sản lượng 01181492 Tấn          1.752              618            1.134            1.752 

Diện tích gieo trồng 011815101 Ha          4.121           1.479            2.642            4.121 

Diện tích thu hoạch 011815201 Ha          4.121           1.479            2.642            4.121 

Năng suất thu hoạch 011815401 Tạ/ha        280,17         304,36          266,62          280,17 

Sản lượng 011815 Tấn      115.444         45.013          70.431        115.444 

Diện tích gieo trồng 01181511 Ha                 2                  2                 -                     2 

Diện tích thu hoạch 01181512 Ha                 2                  2                 -                     2 

Năng suất thu hoạch 01181514 Tạ/ha        170,00         170,00                 -            170,00 

Sản lượng 0118151 Tấn               41                41                 -                   41 

Diện tích gieo trồng 01181521 Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 01181522 Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch 01181524 Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 0118152 Tấn                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 01181531 Ha             762              302               460               762 

Diện tích thu hoạch 01181532 Ha             762              302               460               762 

Rau lấy quả khác (ngô 

bao tử, dưa gang, dưa 

mèo, lặc lè,...)

Bắp non

e. Rau lấy củ, rễ hoặc lấy 

thân

Su hào

Cà rốt

Củ cải

Đậu nành rau
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6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

Năng suất thu hoạch 01181534 Tạ/ha        314,01         302,38          321,64          314,01 

Sản lượng 0118153 Tấn        23.935           9.129          14.807          23.935 

Diện tích gieo trồng 01181541 Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 01181542 Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch 01181544 Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 0118154 Tấn                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 01181551 Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 01181552 Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch 01181554 Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 0118155 Tấn                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 01181571 Ha          1.519              522               997            1.519 

Diện tích thu hoạch 01181572 Ha          1.519              522               997            1.519 

Năng suất thu hoạch 01181574 Tạ/ha        218,50         216,42          219,58          218,50 

Sản lượng 0118157 Tấn        33.179         11.297          21.882          33.179 

Diện tích gieo trồng 01181581 Ha               10                 -                   10                 10 

Diện tích thu hoạch 01181582 Ha               10                 -                   10                 10 

Năng suất thu hoạch 01181584 Tạ/ha        300,00                 -            300,00          300,00 

Sản lượng 0118158 Tấn             300                 -                 300               300 

Diện tích gieo trồng 01181591 Ha          1.827              653            1.175            1.827 

Diện tích thu hoạch 01181592 Ha          1.827              653            1.175            1.827 

Năng suất thu hoạch 01181594 Tạ/ha        317,34         376,10          284,68          317,34 

Sản lượng 0118159 Tấn        57.989         24.546          33.442          57.989 

Trong đó:                 -                   -   

Kiệu Diện tích gieo trồng 11815911 Ha             290              171               119               290 

Tỏi lấy củ

Hành tây

Hành hoa (hành lá), hành 

củ

Rau cần ta

Rau lấy củ, rễ hoặc lấy 

thân khác (tỏi tây, tỏi 

ngồng, cần tây, củ dền, củ 

đậu/củ sắn, …)

Củ cải
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6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

Diện tích thu hoạch 11815921 Ha             290              171               119               290 

Năng suất thu hoạch 11815941 Tạ/ha        379,63         376,98          383,46          379,63 

Sản lượng 01181591 Tấn        11.009           6.454            4.555          11.009 

Diện tích gieo trồng 11815912 Ha             394              166               228               394 

Diện tích thu hoạch 11815922 Ha             394              166               228               394 

Năng suất thu hoạch 11815942 Tạ/ha        667,71         598,35          718,30          667,71 

Sản lượng 01181592 Tấn        26.315           9.945          16.370          26.315 

Diện tích gieo trồng 11815913 Ha          1.056              243               813            1.056 

Diện tích thu hoạch 11815923 Ha          1.056              243               813            1.056 

Năng suất thu hoạch 11815943 Tạ/ha        230,79         261,24          221,68          230,79 

Sản lượng 01181593 Tấn        24.365           6.353          18.012          24.365 

Diện tích gieo trồng 011816101 Ha             113                26                 87               113 

Diện tích thu hoạch 011816201 Ha             113                26                 87               113 

Năng suất thu hoạch 011816401 Tạ/ha        112,62         100,59          116,18          112,62 

Sản lượng 011816 Tấn          1.273              260            1.014            1.273 

Diện tích gieo trồng 01181611 Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 01181612 Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch 01181614 Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 0118161 Tấn                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 01181631 Ha             108                24                 84               108 

Diện tích thu hoạch 01181632 Ha             108                24                 84               108 

Năng suất thu hoạch 01181634 Tạ/ha        112,66           99,97          116,33          112,66 

Sản lượng 0118163 Tấn          1.217              242               975            1.217 

Diện tích gieo trồng 01181661 Ha                -                   -                   -                   -   

f. Nấm

Nấm hương

Nấm rơm

Mộc nhĩ

Sen (ngó sen, củ sen)

Củ đậu/củ sắn
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6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

Diện tích thu hoạch 01181662 Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch 01181664 Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 0118166 Tấn                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 01181691 Ha                 5                  2                   3                   5 

Diện tích thu hoạch 01181692 Ha                 5                  2                   3                   5 

Năng suất thu hoạch 01181694 Tạ/ha        111,74         110,00          112,56          111,74 

Sản lượng 0118169 Tấn               56                18                 38                 56 

Trong đó:                 -                   -   

Diện tích gieo trồng 11816911 Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 11816921 Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch 11816941 Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 01181691 Tấn                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 0118191 Ha             304                57               247               304 

Diện tích thu hoạch 0118192 Ha             304                57               247               304 

Năng suất thu hoạch 0118194 Tạ/ha        232,60         231,25          232,91          232,60 

Sản lượng 011819 Tấn          7.068           1.324            5.744            7.068 

Trong đó:                 -                   -   

Diện tích gieo trồng Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng Tấn                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 011821 Ha             502              245               258               502 

Diện tích thu hoạch 011822 Ha             502              245               258               502 

Năng suất thu hoạch 011824 Tạ/ha          12,00           13,99            10,10            12,00 

g. Rau các loại khác chưa 

phân vào đâu

……

2. Đậu/đỗ các loại

Mộc nhĩ

Nấm khác (nấm trứng, 

nấm kim châm, nấm 

sò,…)

Nấm kim chi
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6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

Sản lượng 01182 Tấn             603              342               260               603 

Diện tích gieo trồng 01182101 Ha                 4                  1                   4                   4 

Diện tích thu hoạch 01182102 Ha                 4                  1                   4                   4 

Năng suất thu hoạch 01182104 Tạ/ha          21,16           24,00            20,70            21,16 

Sản lượng 0118210 Tấn                 9                  1                   8                   9 

Diện tích gieo trồng 01182301 Ha             456              229               227               456 

Diện tích thu hoạch 01182302 Ha             456              229               227               456 

Năng suất thu hoạch 01182304 Tạ/ha          11,10           13,69              8,49            11,10 

Sản lượng 0118230 Tấn             506              314               193               506 

Diện tích gieo trồng 01182501 Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 01182502 Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch 01182504 Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 0118250 Tấn                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 01182601 Ha            12,8               0,3              12,5              12,8 

Diện tích thu hoạch 01182602 Ha            12,8               0,3              12,5              12,8 

Năng suất thu hoạch 01182604 Tạ/ha          25,15           10,37            25,50            25,15 

Sản lượng 0118260 Tấn            32,2               0,3              31,9              32,2 

Diện tích gieo trồng 01182901 Ha               29                15                 14                 29 

Diện tích thu hoạch 01182902 Ha               29                15                 14                 29 

Năng suất thu hoạch 01182904 Tạ/ha          18,94           18,38            19,51            18,94 

Sản lượng 0118290 Tấn               55                27                 28                 55 

Trong đó:                 -                   -   

Đậu ván Diện tích gieo trồng 11829011 Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 11829021 Ha                -                   -                   -                   -   

Đậu/đỗ đỏ

Đậu/đỗ khác (đậu/đỗ tằm, 

đậu lăng, đậu ván, đậu bi, 

…)

2. Đậu/đỗ các loại

Đậu/đỗ đen

Đậu/đỗ xanh

Đậu/đỗ Hà Lan  hạt
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6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

Năng suất thu hoạch 11829041 Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 01182901 Tấn                -                   -                   -                   -   

011831 Ha             264                97               167               264 

Diện tích gieo trồng 01183111 Ha                 5                  1                   4                   5 

Diện tích thu hoạch 01183112 Ha                 5                  1                   5                   5 

Sản lượng 0118311

1000 

giò/

chậu             109                23                 86               109 

Diện tích gieo trồng 01183121 Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 01183122 Ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 0118312
1000 

bông                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 01183131 Ha               91                30                 60                 91 

Diện tích thu hoạch 01183132 Ha               91                30                 60                 91 

Sản lượng 0118313
1000 

bông
         2.231              688            1.543            2.231 

Diện tích gieo trồng 01183141 Ha                 0                 -                     0                   0 

Diện tích thu hoạch 01183142 Ha                 0                 -                     0                   0 

Sản lượng 0118314
1000 

bông               14                 -                   14                 14 

Diện tích gieo trồng 01183151 Ha               23                  5                 18                 23 

Diện tích thu hoạch 01183152 Ha               23                  5                 18                 23 

Sản lượng 0118315
1000 

bông             350                83               267               350 

Diện tích gieo trồng 01183161 Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 01183162 Ha                -                   -                   -                   -   

Hoa cúc

Hoa lay ơn

Hoa huệ

Hoa cẩm chướng

3. Hoa các loại

Hoa phong lan

Hoa hồng
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6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

Sản lượng 0118316
1000 

bông                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 01183171 Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 01183172 Ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 0118317
1000 

bông                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 01183181 Ha                 5                 -                     5                   5 

Diện tích thu hoạch 01183182 Ha                 5                 -                     5                   5 

Sản lượng 0118318
1000 

bông               88                 -                   88                 88 

Diện tích gieo trồng 01183191 Ha             141                61                 80               141 

Diện tích thu hoạch 01183192 Ha             141                61                 80               141 

tiên, hoa phong lan cành 

…) Sản lượng 0118319

1000 

bông/

cành
         1.600              664               936            1.600 

               -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 11831911 Ha                 6                  2                   4                   6 

Diện tích thu hoạch 11831921 Ha                 6                  2                   4                   6 

Sản lượng
01183191

1000 

bông             156                30               126               156 

0119 Ha          8.687           3.413            5.274            8.687 

01191 Ha          3.142           1.435            1.707            3.142 

Diện tích gieo trồng 01191101 Ha          2.811           1.344            1.467            2.811 

Diện tích thu hoạch 01191102 Ha          2.811           1.344            1.467            2.811 

Năng suất thu hoạch 01191104 Tạ/ha        167,28         173,46          161,62          167,28 

Sản lượng 0119110 Tấn        47.015         23.305          23.710          47.015 

Hoa sen

IX. Cây hằng năm khác

1. Cây gia vị hằng năm

Ớt cay

Trong đó:

Hoa cẩm chướng

Hoa ly

Hoa loa kèn

Hoa khác (hoa tuy lip, 

hoa đồng tiền, hoa thuỷ 
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6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

Diện tích gieo trồng 01191201 Ha             177                34               143               177 

Diện tích thu hoạch 01191202 Ha             177                34               143               177 

Năng suất thu hoạch 01191204 Tạ/ha        230,28         260,22          223,11          230,28 

Sản lượng 0119120 Tấn          4.086              893            3.193            4.086 

Diện tích gieo trồng 01191901 Ha             154                57                 97               154 

Diện tích thu hoạch 01191902 Ha             154                57                 97               154 

Năng suất thu hoạch 01191904 Tạ/ha        212,20         254,20          187,38          212,20 

Sản lượng 0119190 Tấn          3.268           1.454            1.814            3.268 

Trong đó:                 -                   -   

Diện tích gieo trồng Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng Tấn                -                   -                   -                   -   

01192 Ha             135                53                 82               135 

Diện tích gieo trồng 01192101 Ha                 2                  1                   2                   2 

Diện tích thu hoạch 01192102 Ha                 2                  1                   2                   2 

Năng suất thu hoạch 01192104 Tạ/ha        212,73         250,00          195,33          212,73 

Sản lượng 0119210 Tấn               47                18                 29                 47 

Diện tích gieo trồng 01192201 Ha              1,3               0,3                1,0                1,3 

Diện tích thu hoạch 01192202 Ha              1,3               0,3                1,0                1,3 

Năng suất thu hoạch 01192204 Tạ/ha        145,71           79,48          163,25          145,71 

Sản lượng 0119220 Tấn               19                  2                 17                 19 

Diện tích gieo trồng 01192301 Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 01192302 Ha                -                   -                   -                   -   

Cây gia vị hằng năm khác 

(riềng, tía tô, kinh giới, 

rau mùi, rau húng, mùi 

tàu/ngò gai, rau thì là,…)

……

2. Cây dược liệu, hương liệu hằng năm

Bạc hà

Ngải cứu

Atiso

Gừng
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6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

Năng suất thu hoạch 01192304 Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 0119230 Tấn                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 01192401 Ha              1,2               0,2                1,0                1,2 

Diện tích thu hoạch 01192402 Ha              1,2               0,2                1,0                1,2 

Năng suất thu hoạch 01192404 Tạ/ha        133,43         175,00          125,12          133,43 

Sản lượng 0119240 Tấn               16                  4                 13                 16 

Diện tích gieo trồng 01192501 Ha               55                10                 45                 55 

Diện tích thu hoạch 01192502 Ha               55                10                 45                 55 

Năng suất thu hoạch 01192504 Tạ/ha        231,86         222,25          234,04          231,86 

Sản lượng 0119250 Tấn          1.286              228            1.058            1.286 

Diện tích gieo trồng 01192901 Ha               75                41                 33                 75 

Diện tích thu hoạch 01192902 Ha               75                41                 33                 75 

Năng suất thu hoạch 01192904 Tạ/ha        154,61         134,17          179,83          154,61 

Sản lượng 0119290 Tấn          1.153              553               601            1.153 

Trong đó:                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng Ha               19                 -                   19                 19 

Diện tích thu hoạch Ha               19                 -                   19                 19 

Năng suất thu hoạch Tạ/ha        164,52                 -            164,52          164,52 

Sản lượng Tấn             306                 -                 306               306 

01199 Ha          5.411           1.926            3.485            5.411 

Diện tích gieo trồng 01199101 Ha          1.212              336               876            1.212 

Diện tích thu hoạch 01199102 Ha          1.212              336               876            1.212 

Năng suất thu hoạch 01199104 Tạ/ha          43,49           33,87            47,18            43,49 

Sản lượng 0119910 Tấn          5.271           1.138            4.134            5.271 

Nghệ

Sả

Cây dược liệu, hương liệu 

hằng năm khác (cà gai 

leo, xạ đen, hương nhu…)

……

3. Cây hằng năm khác còn lại

Sen lấy hạt

Atiso
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6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

Diện tích gieo trồng 01199411 Ha          3.069              980            2.090            3.069 

Diện tích thu hoạch 01199412 Ha          3.069              980            2.090            3.069 

Năng suất thu hoạch 01199414 Tạ/ha        558,90         621,79          529,42          558,90 

Sản lượng 0119941 Tấn      171.547         60.905        110.642        171.547 

Diện tích gieo trồng 01199301 Ha                 1                 -                     1                   1 

Diện tích thu hoạch 01199302 Ha                 1                 -                     1                   1 

Năng suất thu hoạch 01199304 Tạ/ha        100,00                 -            100,00          100,00 

Sản lượng 0119930 Tấn               10                 -                   10                 10 

Thạch đen Diện tích gieo trồng 01199909

1

Ha                -                   -                   -                   -   

Diện tích thu hoạch 01199909

2

Ha                -                   -                   -                   -   

Năng suất thu hoạch 01199909

4

Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 01199909 Tấn                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 01199421 Ha                 4                 -                     4                   4 

Diện tích thu hoạch 01199422 Ha                 4                 -                     4                   4 

Năng suất thu hoạch 01199424 Tạ/ha                -                   -                   -                   -   

Sản lượng 0119942 Tấn                -                   -                   -                   -   

Diện tích gieo trồng 01199901 Ha          1.124              610               514            1.124 

Diện tích thu hoạch 01199902 Ha          1.124              610               514            1.124 

Năng suất thu hoạch 01199904 Tạ/ha        185,37         205,46          161,53          185,37 

Sản lượng 0119990 Tấn        20.841         12.539            8.302          20.841 

Trong đó:                 -                   -   

Diện tích gieo trồng 11999011 Ha             486              418                 68               486 

Diện tích thu hoạch 11999021 Ha             486              418                 68               486 

Năng suất thu hoạch 11999041 Tạ/ha          31,13           31,54            28,62            31,13 

Cỏ voi

Muồng muồng

Cây hằng năm khác chưa 

phân vào đâu (cỏ nhung, 

ngô cây,…)

Rau muống lấy hạt

Ngô sinh khối (dùng làm 

thức ăn chăn nuôi) 
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6 Tháng 

đầu năm

6 Tháng 

cuối năm

 Nhà 

nước 
 Tập thể   Tư nhân  Cá thể  

 VĐT nước 

ngoài 

B C 1=4+...+8 2 3 4 5 6 7 8

Chia ra  Chia theo TPKT 

Loại cây hằng năm
 Đơn 

vị tính 
 Mã số  Tổng số 

 A

Sản lượng 1199901 Tấn          1.514           1.319               195            1.514 

Diện tích gieo trồng 11999012 Ha               24                 -                   24                 24 

Diện tích thu hoạch 11999022 Ha               24                 -                   24                 24 

Năng suất thu hoạch 11999042 Tạ/ha          42,00                 -              42,00            42,00 

Sản lượng 1199902 Tấn             101                 -                 101               101 

Ha        54.831         19.902          34.930          54.831 

An Giang, ngày 31 tháng 01 năm 2020

Củ sắn lấy hạt

Rau muống lấy hạt

Tổng diện tích các loại hoa màu

Người lập biểu 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phước 

Người kiểm tra 

 

  

 

 

 

Trần Hoàng Hải 

 Cục trưởng 

 

 

 

 

 

Thiều Vĩnh An 
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